
 

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:        /TM-BVĐK 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày 14 tháng 10 năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các công ty cung ứng. 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các công ty quan tâm tham 

gia báo giá đối với các mặt hàng mỹ phẩm cung ứng cho nhà thuốc. Cụ thể như 

sau: 

I. Danh mục mỹ phẩm cần báo giá như sau:  

(Theo phụ lục 1 đính kèm) 

1. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại nhà thuốc Khoa Dược - Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 
Quang. 

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Qúy IV năm 2026. 

3. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 

- Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi chủ đầu tư nhận đầy đủ nghiệm 
thuthanh toán hợp đồng theo đúng quy định. 

4. Các thông tin khác (nếu có): Không có. 

II. Tài liệu cung cấp 

- Báo giá 

- Các tài liệu để chứng minh tính hợp lệ, tiêu chuẩn của sản phẩm 

(Thông tin sản phẩm theo mẫu phụ lục II đính kèm) 

III. Thông tin đơn vị nhận báo giá: 

1. Nơi nhận báo giá: Ban mua sắm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Trần Thị Khánh Nhung  

Số điện thoại: 0912978837 

Email: tgv.bvtq@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Báo giá phải được đóng kín, đóng dấu niêm phong. 



- Nhận trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Nhận file excel báo giá qua email. 

4. Thời gian nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 15/10/2026 đến hết 16h00 ngày 
24/10/2026. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 
24/10/2026. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./.  
 

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi; 
-Lưu: VT;KD. 
 
 

 
                                                            Nguyễn Hưng Đạo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
Phụ lục I 

 

 

DANH MỤC MỸ PHẨM 
(Đính kèm thư mời số         /TM-BVĐK ngày 14/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Tên hàng hóa Tên hoạt chất Công dụng Nồng độ/ 

hàm lượng 

Đơn vị tính Số lượng 

1 
Epiduo 

Adapalen + Benzoyl peroxide Điều trị mụn 

trứng cá 

100g Hộp 20 

2 Ziaja Med Atopic Skin 
Dermatological Formula 

Bath & Shower Oil 

Softening 270ml - Dầu 

tắm Mềm mịn da 

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 

Oil, Laureth-3, Laureth-7 Citrate, 

Làm mềm da 270ml 
 

 

Chai 10 

3 Ziaja Med Atopic Skin 

Dermatological Formula 

Body Lotion Nourishing 

400ml - Nhũ tương 

Mượt da toàn thân 1% 

Urê 
 

Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 

Hydrogenated Polydecene, Dimethicone, 

Urea, Allantoin, Sodium Lauroyl 

Lactylate, Maltooligosyl Glucoside, 

Hydrogenated Starch Hydrolysate, 

Tocopheryl Acetate, Cholesterol, 
Ceramide NP (3), Ceramide AP (6II), 

Phytosphingosine, Ceramide EOP (1) 

Làm mềm da 400ml Chai 20 

4 EFFACLAR DUO+M 

 

Aqua / Water / Eau,  Glycerin, 

Dimethicone, Isocetyl Stearate, 

Niacinamide, Isopropyl Lauroyl 

Sarcosinate, Silica, Ammonium 

Polyacryloyldimethyl Taurate, Oryza 

Sativa Starch / Rice Starch, Punica 

Kem dưỡng da 

giúp dưỡng da 

mềm mịn, giúp 

giảm mụn, mụn 

đầu đen và giúp 

giảm mụn tái phát 

Cream, 

Tuýp 40ml 

 

Hộp 15 



Granatum Pericarp Extract, Potassium 

Cetyl Phosphate • Sorbitan Oleate, Zinc 

Pca • Glyceryl Stearate Se,  

Isohexadecane, Sodium Hydroxide, 

Myristyl Myristate, 2-Oleamido-1,3-

Octadecanediol, Mannose, Poloxamer 
338, Propanediol, Hydroxyethoxyphenyl 

Butanone, Capryloyl Salicylic Acid, 

Caprylyl Glycol, Vitreoscilla Ferment, 

Citric Acid, Trisodium Ethylenediamine 

Disuccinate, Maltodextrin, Xanthan 

Gum, Pentylene Glycol, Polysorbate 80, 

Acrylamide/Sodium 

Acryloyldimethyltaurate Copolymer, 

Salicylic Acid, Piroctone Olamine, 

Parfum / Fragrance 

 

5 CICAPLAST BAUME 

B5+ 

 

Aqua / Water / Eau, Hydrogenated 

Polyisobutene, Dimethicone, Glycerin, 

Butyrospermum Parkii Butter / Shea 

Butter, Panthenol, Zea Mays Starch / 

Corn Starch, Propanediol, Butylene 

Glycol, Cetyl Peg/Ppg-10/1 

Dimethicone, Trihydroxystearin, 

Centella Asiatica Leaf Extract, Polymnia 

Sonchifolia Root Juice, Zinc Gluconate, 

Madecassoside, Manganese Gluconate, 

Alpha-Glucan Oligosaccharide, Silica, 

Aluminum Hydroxide, Magnesium 

Sulfate, Mannose, Capryloyl Glycine, 

Caprylyl Glycol, Vitreoscilla Ferment, 
Citric Acid, Trisodium Ethylenediamine 

Disuccinate, Lactobacillus, Acetylated 

Glycol Stearate, Maltodextrin, 

Kem dưỡng da 

giúp dưỡng da, 

làm mát và làm 

mềm dịu da. dùng 

được cho da trẻ 

em & trẻ sơ sinh 

 

Cream, 

Tuýp 40ml 

 

Hộp 15 



Polyglyceryl-4 Isostearate 0,5, 

Tocopherol, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-

Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Ci 

77891 / Titanium Dioxide 

6 HYLAMEND 

 

Hydroxy Peroxide 1.8%, Hyaluronic 

Acid 0.1%, Glycine 0.1%. 

Công thức được bảo hộ sáng chế 

(PATENT) từ Italy. 

 

Gel điều trị mụn, 

làm dịu làn da tổn 

thương và phục 

hồi da.  

Tuýp 30ml 

 

Hộp 20 

7 EUCERIN SUN DRY 

TOUCH ACNE OIL 
CONTROL FACE 

SPF50+ PA++++ 

Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Alcohol 

Denat., Butyl Methoxydibenzoylmethane 
(≤4.75%), Butylene Glycol Dicaprylate / 

Dicaprate, Ethylhexyl Triazone (≤4%), 

Bis-Ethylhexyloxyphenol 

Methoxyphenyl Triazine (≤3.5%), 

Dibutyl Adipate, Diethylamino 

Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (≤2%), 

Glyceryl Stearate Citrate, 

Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid 

(≤2%), Silica, Tapioca Starch, Behenyl 

Alcohol, Cetearyl Alcohol, Silica 

Dimethyl Silylate, Dimethicone, 

Phenoxyethanol, Carnitine, Copernicia 

Cerifera Cera, Hydroxyacetophenone, 

Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, 
Carrageenan, Glycyrrhetinic Acid, 

Trisodium EDTA, Glycerin, Xanthan 

Gum, Hydroxypropyl Methylcellulose, 

Glycyrrhiza Inflata Root Extract. 

Kem chống nắng 

dành cho da nhờn 
và da bị mụn 

trứng cá. 

Hộp 1 chai 

50ml 

Hộp 20 

8 

Idravitae Urea 15% 

Cream 

Aqua, Urea, Glyceryl Stearate SE, 

Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric 

Triglyceride,  Butyrospermum Parkii 

Butter,  Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, 

Kem dưỡng da 

dành cho da khô,  

Hộp 01 

Tuýp 100ml 
Hộp 

20 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ceteareth-20, Cyclopentasiloxane, 

Stearic Acid, Phenoxyethanol, 

Ethylhexylglycerin, Lactic Acid , 

Triethanolamine, Panthenol, Allantoin, 

Parfum , Salicylic Acid , Magnesium 

Sulfate 

9 Rudondo new Purified water , Climbazol 1.8% , Natri 

lauryl ether sulfat, Coconut diethyllamid, 

Cocamidopropyl betaine-{[3-

(Dodecanoylamino) proplyl] (dimetyl) 

amoni} axetat, Natri clorid, Glycerine, 

Acid Oleic, Salicylic acid 1%, 

Polyquatenium 10, Menthol, 

Polyquatenium 7, Cetrimoni cloride ( 

hexadecyl - trimethylammonium 

chloride) 0.1%, Tetra sodium ETDA, 
Natri benzoat 0,2%. 

Dùng tắm gội làm 

sạch gàu;  

Hộp 1 chai 

120ml 

Chai 20 

10 Ziaja White Vaelin 

30ml- Sáp Vasselin bảo 

vệ giữ ẩm 

Vaselin Làm mềm da Hũ 30ml Hũ 20 

 Tổng cộng: 10 mặt hàng     



Phụ lục II 

 

 

DANH MỤC THÔNG TIN SẢN PHẨM 
(Đính kèm thư mời số         /TM-BVĐK ngày 14/10/2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) 

 
 

Tên công ty: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

Mã số thuế: 

 
 

ST

T 

Tên 

hàng hoá 

Tên 

hoạt 

chất 

Nồng độ 

- Hàm 

lượng 

Côn

g 

dụn

g 

Đườn

g 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

đóng gói 

SĐK/ 

GPNK 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá 

kê 

khai 

Đơn 

giá (có 

VAT) 

Số 

lượng 

               

               

               
               

Báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày     /   /2026. 
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